
Họ và tên :.........................                                       Lớp:................                       

                                Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2021 

Tiếng Việt 

 Kiểm tra đọc: Em đọc thầm và trả lời câu hỏi 

                                                       Lá bàng 

         Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, 

ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục, ấy là mùa thu. 

Sang đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàng 

mùa đông đỏ như đồng ấy, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào, tôi cũng chọn lấy 

mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. 

                                                                   (Theo Đoàn Giỏi)  

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho câu 1 và 2 sau: 

Câu 1: Vào mùa xuân lá bàng như thế nào ? 

a. Mới nảy lộc và xanh như ngọn lửa. 

b. Xanh màu ngọc bích và chuyển dần sang màu lục. 

c. Lá bàng rất dày, ánh sáng khó có thể xuyên qua. 

Câu 2: Những từ ngữ tả lá bàng vào mùa đông là:  

a. Mùa của lá rụng, vẻ đẹp riêng. 

b. Vẻ đẹp riêng, đỏ như đồng. 

c. Đỏ như đồng, nhìn cả ngày không chán. 

 Kiểm tra luyện từ và câu 

Câu 3: Từ ngữ in đậm trong câu “ Khi chim én bay về thì mùa xuân đến.” trả lời cho câu 

hỏi nào ? 

a. Ở đâu ?   b. Vì sao ?     c. Khi nào ? 

Câu 4: Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp ở cột B : 

            A                                                                                         B 

 

 

 

 

 

 

Câu 5: Dòng nào dưới đây dùng dấu chấm đúng ?  

a. Mẹ ơi, con bế em bé được không ạ. 

b. Con không biết bế em, mẹ ạ. 

c. Em có hiểu con nói không ạ . 

1. Chim vành khuyên 

2. Chim sẻ 

 

3. Khướu 

a. Chim nhỏ, lông màu hạt dẻ, có vằn, thường sống 

thành đàn, ăn thóc, ăn kê. 

b. Chim rừng, lông đen, đuôi dài, rất hay hót. 

c. Chim nhỏ, lông màu xanh nhạt, mắt có vành lông 

trắng, hình khuyên, ăn sâu bọ. 



  Họ và tên :.........................                                       Lớp:................         

                      Thứ năm  , ngày 04 tháng 2 năm 2021 

                                                      Toán 

                                                 Luyện tập  

Phần A. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Bài 1: Đã tô màu 
1

2
  số ô vuông trong hình nào ? 

 

 

  

      A    B         C                      

Bai 2: Số hình tam giác trong hình vẽ bên là : 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

Bài 3: Số gồm 9 chục 1 đơn vị được viết là : 

A. 19                           B. 91                                 C. 90  

Bài 4:    57 <  < 83 - 24 là : 

A. 58                           B. 59                                 C. 60 

Bài 5: Biết thừa số thứ nhất là 4 , thừa số thứ hai  là 2 , tích  là : 

A. 2                             B. 8                                   C.6  

Phần B: Tự luận 

Bài 6 : Tính nhẩm 

3 x 7  =                                                                       5 x 8  =                           

4 x 6  =                                                                       2 x 9  = 

12 : 2 =                                                                       18 : 2  = 

20 : 2 =                                                                        6 : 2    =  

Bài 7 : Đặt tính rồi tính: 

100 – 29                     58 + 24                   66 – 49                    81  + 19 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………. 

Bài 8: Tính: 

4 : 2   x  2   =…………..                                                 10 : 2  x  5  = ………….. 

                   = …………..                                                                    = ………….. 

 

Bài 9:  Đặt tên rồi tính độ dài đường gấp khúc sau:  

                        Bài giải 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

                                               

 

 

5 cm 
5 cm 

5 cm 



 

                                             Thứ sáu  , ngày 05 tháng 2 năm 2021 

                                              Toán 

                                            Luyện tập 

Phần A. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Bài 1: Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy: 

A. Tổng – số hạng kia 

B. Tổng + với số hạng kia 

C. Số hạng kia + tổng 

Bài 2: Phép tính 5  3 được viết dưới dạng tổng là:  

A. 3 + 3 + 3 + 3                               

B. 5 + 5 + 5 

C. 5 + 5 + 5 + 5 

Bài 3: Độ dài đoạn thẳng BC trong hình vẽ dưới đây là:  

A. 20 dm 

B. 15 dm 

C. 25 dm 

 

Bài 4: 10 giờ đêm còn gọi là  :  

A. 21giờ 

B. 20 giờ 

C. 22 giờ  

Phần B: Tự luận 

Bài 5: Đặt tính rồi tính: 

     34+ 56                  90 – 32                      48 + 43                      78 - 9 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………….   

Bài 6: Tính: 

5 9 – 17 =………………   12 : 2  + 6 =……………… 

                 = ...............                                            = ............... 
Bài 7: Tìm y: 

 4   +  y = 40                                                    y + 6  = 13 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..………… 

Bài 8: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ? 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..……………………                     

 

 

 

30 dm 

 

45 dm 

? dm 

A B C 



 

                                      Tập làm văn 

1) Em nói lời đáp trong trường hợp sau: 

 Bạn xin lỗi em vì quên đem sách Toán trả em: “Xin lỗi bạn. Sơn  quên mang sách 

Toán trả bạn rồi.” 

Em đáp: 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
2) Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 5 - 6 c©u ) nãi vÒ loµi chim em 

yªu thÝch. 

Gợi ý: 

a) Trong thế giới loài chim em thích nhất là chim nào? 

b) Hình dáng nó như thế nào? (bộ lông, đôi cánh, đôi chân, mỏ….) 

c) Hoạt động của nó như thế nào ? (bay, nhảy, tiếng hót, bắt sâu, kiếm ăn…) 

d) Tình cảm của em như thế nào đối với nó? 
……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài tốt ! 


